[bookmark: _Hlk111796236]TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG BÁCH KHOA			   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
							       		 -------------------

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2023–2024 
Lớp: Kỹ thuật điện – Khóa 2022 (CD22T5P1-TỐT NGHIỆP TC, ĐH)
Thứ bảy – Chủ nhật: tại Trường CĐCĐ Đồng Tháp 

	TT
	MSMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	Cán bộ giảng dạy
	MSCB
	Điện thoại

	1
	KC191
	Kỹ thuật cao áp
	3
	Nguyễn Văn Dũng
	1476
	0966 738919

	2
	CN273
	Kỹ thuật chiếu sáng
	2
	Đinh Mạnh Tiến
	1678
	0913 180976

	3
	KC336
	Kỹ thuật điện công nghiệp
	3
	Phan Trọng Nghĩa
	1912
	0988 991912

	4
	KC342
	Lập trình PLC
	3
	Hồ Minh Nhị
	1302
	0918 579590

	5
	KC367
	Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp
	3
	Nguyễn Đăng Khoa
	1574
	0908 106097

	6
	KC204
	Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện
	3
	Đỗ Nguyễn Duy Phương
	2158
	0906 662979

	7
	KC206
	Bảo vệ rơle và tự động hóa
	2
	Đào Minh Trung
	1911
	0909 565864

	8
	KC208
	Đồ án điện công nghiệp
	2
	Hồ Minh Nhị
	1302
	0918 579590



[bookmark: _Hlk111796289]THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp trưởng: Dương Hoàng Vũ (0969 960969)

	TT
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật

	1
	27/01/24
	28/01/24
	Đồ án điện công nghiệp 
	Đồ án điện công nghiệp 

	2
	03/02/24
	04/02/24
	Đồ án điện công nghiệp 
	Đồ án điện công nghiệp 

	3
	24/02/24
	25/02/24
	Lập trình PLC
	Lập trình PLC

	4
	02/3/24
	03/3/24
	Lập trình PLC
	Lập trình PLC

	5
	09/3/24
	10/3/24
	Kỹ thuật chiếu sáng
	Kỹ thuật chiếu sáng

	6
	16/3/24
	17/3/24
	Kỹ thuật chiếu sáng
	Kỹ thuật chiếu sáng

	7
	23/3/24
	24/3/24
	Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện
	Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện

	8
	30/3/24
	31/3/24
	Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện
	Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện

	9
	06/4/24
	07/4/24
	Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện
	Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện

	10
	13/4/24
	14/4/24
	Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp
	Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp

	11
	20/4/24
	21/4/24
	Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp
	Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp

	12
	27/4/24
	28/4/24
	Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp
	Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp

	13
	04/5/24
	05/5/24
	Kỹ thuật cao áp
	Kỹ thuật cao áp

	14
	11/5/24
	12/5/24
	Kỹ thuật cao áp
	Kỹ thuật cao áp

	15
	18/5/24
	19/5/24
	Bảo vệ rơle và tự động hóa
	Bảo vệ rơle và tự động hóa

	16
	25/5/24
	26/5/24
	Bảo vệ rơle và tự động hóa
	Bảo vệ rơle và tự động hóa

	17
	01/6/24
	02/6/24
	Kỹ thuật điện công nghiệp
	Kỹ thuật điện công nghiệp

	18
	08/6/24
	09/6/24
	Kỹ thuật điện công nghiệp
	Kỹ thuật điện công nghiệp

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	



Các học phần có thực tập (thực tập cuối học kỳ tại Cần Thơ)
+ Kỹ thuật cao áp: 30 tiết TT
+ Kỹ thuật điện công nghiệp: 30 tiết TT
+ Lập trình PLC: 30 tiết TT
+ Đồ án Điện công nghiệp: triển khai theo thông báo của thầy phụ trách

     							Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2023
							 TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHCT
 						         HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG BÁCH KHOA

